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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #17 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  phờ, phờ-ơ-phơ-hỏi-phở, phở.) 

ph 
(phờ) 

ph-ở 
(phờ-ơ-phơ-hỏi-phở) 

phở 
(phở)  

ph 
(phờ) 

ph-ấn 
(phờ-ân-phân-sắc-phấn) 

phấn 
(phấn)  

ph 
(phờ) 

ph-ao 
(phờ-ao-phao) 

phao 
(phao)  

ph 
(phờ) 

ph-áo 
(phờ-ao-phao-sắc-pháo) 

pháo 
(pháo)  

ph 
(phờ) 

ph-òng 
(phờ-ong-phong-huyền-phòng) 

phòng 
(phòng)  

 

Tổng số điểm:____/39 
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ph 
(phờ) 

ph-ễu 
(phờ-êu-phêu-ngã-phễu) 

phễu 
(phễu)  

 

Tập Viết (6 điểm) 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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Tập Ghép Vần  
(Cho các em ghép vần.  Thí dụ: phờ, phờ-a-pha, phờ-e-phe, phờ-ê-phê, v.v..) 
 

ph a e ê i o ô ơ u ư 

ph pha phe phê phi pho phô phơ phu phư 
ph phá phé phế phí phó phố phớ phú phứ 
ph phà phè phề phì phò phồ phờ phù phừ 
ph phả phẻ phể phỉ phỏ phổ phở phủ phử 
ph phã phẽ phễ phĩ phõ phỗ phỡ phũ phữ 
ph phạ phẹ phệ phị phọ phộ phợ phụ phự 

 

Nhận Mặt Chữ (3 điểm) 
(Cho các em tô màu hoặc khoanh tròn những hình có chữ bắt đầu bằng phụ âm ph.) 

 
 
 
 
 
 
 

pháo 

nhím 

nhà 

phấn 

nho phở 
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Tập Đọc (6 điểm) 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm ph.  Sau đó, cho 
các em đọc lại những từ đã được khoanh tròn.) 

Phi thích ăn phở.  Phở nóng thơm ngon 
quá!  

Cô Phương dùng phấn viết lên bảng. 

 

Em luôn đeo phao an toàn khi bơi lội. 

 
Em đốt pháo nổ vang để đón mừng Tết 
đến. 

 

Bố sơn phòng ngủ của bé Phú màu xanh. 

 

Phi lấy phễu giúp mẹ rót dầu vào chai. 
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Trả Lời Câu Hỏi (6 điểm) 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Phi thích ăn gì? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Bún 
b. Mì 
c. Phở 

Cô Phương dùng gì viết lên bảng? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Bút 
b. Cọ 
c. Phấn 

Em đeo gì khi bơi lội? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Dây chuyền 
b. Phao 
c. Vòng 

Em  làm gì để đón mừng Tết đến? 
___________________________________
___________________________________ 

a. đốt đèn 
b. hát 
c. đốt pháo 

Bố sơn phòng của bé Phú màu gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Hồng 
b. Vàng 
c. Xanh 

Phi lấy gì để rót dầu vào chai? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Ly 
b. Phễu 
c. Thìa 
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Đặt câu với các từ sau đây (12 điểm) 
Mỗi câu phải từ 5 chữ trở lên – Each sentense has to have at least 5 words 

phở  phấn  phao  pháo  phòng phễu 

              

              

              

              

              

              

Đồng Nghĩa (6 điểm) 
Các em hãy học thuộc các từ đồng nghiã sau đây và hãy viết mỗi chữ 3 lần vào hàng kẻ 
phiá dưới 

_____ 1. Bút A. Tẩy 

_____ 2. Gôm B. Viết 

_____ 3. Sách C. Vở 

         

         

         

         

         

         
 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


